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32 Phêrô NGUYỄN MINH KHOA 1996 Hiệp Nghĩa HTN 16.00 14.00 19.00 15.75 17.00 81.75

31 Martinô VŨ DUY KHANH 1990 Thanh Hải Phan Thiết 18.00 13.00 18.20 16.00 14.00 79.20

65 Phaolô ĐẶNG CỬU TIẾN 1991 Tân Lý Hàm Tân 14.00 14.50 18.20 16.00 15.00 77.70

47 Phanxicô NGUYỄN CÔNG PHI 1995 Hiệp Nghĩa HTN 10.00 12.00 19.80 16.00 18.50 76.30

60 Đa Minh LÊ PHƯỚC THUẬN 1995 Gia An Đức Tánh 8.50 14.50 19.60 16.25 17.00 75.85

8 Phêrô NGUYỄN ĐÌNH CHƯ 1996 Vinh Lưu HTN 15.00 10.50 17.60 13.50 19.00 75.60

40 Đa Minh NGUYỄN QUỐC MỸ 1994 Lương Sơn Bắc Tuy 16.00 9.50 18.00 13.00 19.00 75.50

69 Antôn NGUYỄN MINH TRÍ 1996 Tân Lập Hàm Tân 15.00 15.00 18.20 9.00 18.00 75.20

25 GB. TRẦN MINH HOÀNG 1996 Tân Lập Hàm Tân 13.00 14.00 19.60 13.00 15.50 75.10

5 Phaolô PHẠM QUỐC BẢO 1996 Tân Lý Hàm Tân 10.00 12.00 19.60 14.00 19.00 74.60

39 GB. VÕ NHẬT MINH 1995 Chính Tòa Phan Thiết 15.00 15.50 19.40 9.00 14.00 72.90

21 Giuse TRẦN THẾ HIỂN 1995 Tân Lập Hàm Tân 20.00 9.50 13.20 12.00 18.00 72.70

30 Micae TRẦN DUY KHANG 1996 Lương Sơn Bắc Tuy 16.00 10.00 19.40 13.25 12.50 71.15

71 GB. TRƯƠNG ĐÌNH TRUNG 1990 Hòa Vinh HTN 11.00 10.00 18.40 15.00 16.00 70.40

75 Bênêđíctô ĐẶNG MINH TUẤN 1990 Gio Linh Hàm Tân 14.00 12.50 19.40 9.00 15.00 69.90

14 Phêrô NGUYỄN HỒNG DƯỠNG 1994 Hiệp An Hàm Tân 17.00 9.50 19.60 10.00 11.50 67.60

41 Gioan NGUYỄN HỮU NGHĨA 1995 Mẹ Vô Nhiễm Đức Tánh 15.00 6.00 19.00 16.25 10.00 66.25

57 Phêrô TRẦN MINH THẾ 1991 Tân Lý Hàm Tân 12.00 14.50 18.20 15.50 6.00 66.20

76 Phêrô PHAN HOÀNG TUẤN 1996 Vinh Lưu HTN 10.00 15.50 18.60 8.00 14.00 66.10

28 Gioan NGUYỄN ĐỨC HUY 1990 Tân Tạo Hàm Tân 8.50 18.50 18.80 12.25 7.00 65.05

35 Phêrô NGUYỄN HOÀNG BẢO LONG 1994 Hà Văn Đức Tánh 12.00 9.50 18.20 9.75 14.00 63.45

36 Phaolô NGÔ GIA LONG 1995 Võ Đắt Đức Tánh 14.00 9.50 19.40 12.00 8.00 62.90

12 Mác-Cô PHẠM MINH ĐẠT 1991 Đồng Tiến Hàm Tân 11.00 11.50 12.20 15.00 13.00 62.70

6 Giuse NGUYỄN THANH CHÂU 1995 Vinh Tân Hàm Tân 10.00 10.50 13.80 15.00 13.00 62.30

74 Đa Minh HOÀNG TRỌNG TUẤN 1994 Tin Mừng Hàm Tân 12.00 10.00 19.20 9.00 12.00 62.20

10 Phêrô MAI XUÂN ĐẠI 1995 Hà Văn Đức Tánh 13.00 7.50 18.40 8.00 15.00 61.90

52 Giuse PHẠM XUÂN SANG 1993 Hòa Vinh HTN 13.00 6.00 18.80 14.00 10.00 61.80

34 Phanxicô THÁI ĐÌNH LÃM 1994 Vinh Phú Phan Thiết 16.00 6.50 16.40 12.00 10.50 61.40
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50 GB. NGUYỄN ANH QUỐC 1996 Hòa Vinh HTN 14.00 6.00 16.40 13.00 12.00 61.40

11 Đa Minh LÊ CÔNG DANH 1996 Hà Văn Đức Tánh 11.00 8.50 17.40 9.00 15.00 60.90

51 Phêrô NGUYỄN TUẤN SANG 1996 Tư Tề Đức Tánh 10.00 6.00 15.00 11.75 18.00 60.75

37 Gioakim NGUYỄN CHÍNH LUẬN 1995 Ma Lâm Phan Thiết 8.50 9.00 19.80 6.00 17.00 60.30

19 Mác-Cô HỒ HOÀNG ANH HÀO 1996 Thanh Xuân Hàm Tân 10.00 10.00 17.60 10.00 12.50 60.10

24 Antôn TRẦN QUỐC HOÀNG 1995 Võ Đắt Đức Tánh 9.00 7.50 14.00 15.25 14.00 59.75

43 Giuse ĐẬU ĐỨC NGUYÊN 1996 Hiệp Nghĩa HTN 10.00 10.00 17.40 13.25 8.50 59.15

15 Phêrô LÊ MINH ĐƯỜNG 1995 Hiệp Nghĩa HTN 7.00 11.50 16.20 9.00 15.00 58.70

73 Gioakim PHẠM VĂN TUÂN 1996 Vũ Hòa Đức Tánh 13.00 9.00 18.40 8.00 10.00 58.40

38 Gioakim PHẠM XUÂN LUYỆN 1994 Vũ Hòa Đức Tánh 11.00 6.50 16.40 15.25 9.00 58.15

18 Phêrô VÕ THANH HÂN 1996 Tầm Hưng Phan Thiết 5.00 9.00 16.00 12.00 15.00 57.00

26 Phêrô NGUYỄN HOÀNG PHI HÙNG 1995 Hồ Thắng Hàm Tân 4.00 8.00 17.60 10.25 17.00 56.85

68 Phanxicô LÊ BẢO TOÀN 1996 Thuận Nghĩa HTN 6.00 8.00 10.60 16.25 16.00 56.85

22 Giuse NGUYỄN BÁ HIẾU 1996 Thanh Bình Hàm Tân 8.50 6.00 18.20 9.00 14.00 55.70

3 Phanxicô HOÀNG HỒ ĐÔNG ÂU 1994 Vinh Lưu HTN 10.00 10.50 11.60 6.00 17.00 55.10

1 Đa Minh HOÀNG BẢO ÂN 1996 Hà Văn Đức Tánh 9.00 9.00 18.40 6.00 12.00 54.40

62 Martinô TRẦN CÔNG BÌNH THUẬN 1994 Vinh Lưu HTN 12.00 3.00 18.80 9.00 11.00 53.80

33 Phanxicô NGUYỄN TRƯỜNG KỲ 1996 Tầm Hưng Phan Thiết 9.00 8.00 13.80 7.75 15.00 53.55

59 Phêrô NGUYỄN VĂN THỐNG 1996 Hiệp An Hàm Tân 8.50 8.50 16.00 6.00 14.50 53.50

79 Phêrô HOÀNG THANH VŨ 1994 Hà Văn Đức Tánh 11.00 7.50 16.00 10.00 9.00 53.50

27 Giuse TRẦN QUỐC HÙNG 1996 Hòa Vinh HTN 11.00 7.50 9.00 11.75 13.00 52.25

4 Antôn NGUYỄN ĐỨC BẮC 1992 Thánh Linh Hàm Tân 10.00 6.00 12.40 13.25 10.00 51.65

48 Phêrô NGUYỄN VĂN PHÚ 1996 Hà Văn Đức Tánh 9.00 6.50 19.20 7.75 8.00 50.45

13 Antôn HOÀNG PHAN NGỌC DĨNH 1991 Thánh Linh Hàm Tân 8.50 8.50 14.80 8.00 10.50 50.30

20 Phaolô NGUYỄN VĂN HIỀN 1996 Hồ Thắng Hàm Tân 6.00 5.50 17.00 8.75 13.00 50.25

56 Giuse LÊ TRUNG THÀNH 1995 Chánh Tòa Phan Thiết 8.50 7.50 8.00 9.00 17.00 50.00

77 Phanxicô NGUYỄN QUỐC TUẤN 1993 Hòa Vinh HTN 12.00 6.50 14.80 7.50 9.00 49.80

2 Giuse VŨ HOÀNG ANH 1996 Thuận Nghĩa HTN 5.00 9.50 11.00 8.00 16.00 49.50

58 Gioan NGUYỄN VIẾT THÔNG 1996 Vinh Lưu HTN 8.50 5.50 16.20 6.00 13.00 49.20

7 Phanxicô NGUYỄN TRƯỜNG CHINH 1994 Tân Châu Hàm Tân 8.50 5.50 12.80 6.00 16.00 48.80

72 Phaolô NGUYỄN CHỈNH TRƯỞNG 1996 Tầm Hưng Phan Thiết 8.50 5.50 17.40 8.75 8.50 48.65

55 Giuse TRẦN THÀNH TÂM 1995 Vinh Lưu HTN 8.00 8.00 11.60 8.00 13.00 48.60

29 Phêrô Khoa TRẦN MINH KHẢ 1996 Vinh Lưu HTN 10.00 7.00 11.60 10.25 9.50 48.35

63 GB. TRẦN VĂN THUẬN 1995 Phêrô Cao HTN 11.00 5.50 9.20 8.00 13.50 47.20

49 Phêrô NGÔ XUÂN PHÚC 1992 Gio Linh Hàm Tân 7.50 7.00 18.60 6.00 8.00 47.10

78 GB. LÊ THANH TÙNG 1995 Phước An Hàm Tân 12.00 5.50 12.00 6.00 10.00 45.50



53 Augustino TRẦN HÙNG SƠN 1995 Vinh Lưu HTN 8.50 6.00 16.00 6.00 8.50 45.00

61 Antôn LÊ QUỐC THUẬN 1996 Bình An Hàm Tân 10.00 3.50 9.60 12.00 8.00 43.10

66 Phaolô HUỲNH ĐỨC TÍNH 1995 Hiệp Đức HTN 7.00 6.50 15.80 5.50 8.00 42.80

67 Stephanô HỒ HỮU TOÀN 1994 Thanh Xuân Hàm Tân 9.00 6.50 14.80 6.00 5.00 41.30

9 Phêrô TRẦN QUỐC CƯỜNG 1995 Hiệp An Hàm Tân 6.00 7.00 12.00 6.00 10.00 41.00

54 Giuse NGUYỄN QUỐC TÀI 1996 Hà Văn Đức Tánh 9.00 5.00 14.80 8.00 4.00 40.80

64 Simon TRẦN QUỐC TIẾN 1996 Tân Châu Hàm Tân 9.00 6.00 7.00 8.00 9.50 39.50

44 Phanxicô VÕ HOÀNG NHÂN 1995 Kim Ngọc Phan Thiết 8.50 10.00 9.40 6.00 4.00 37.90

17 Antôn LƯƠNG ĐỨC HẢI 1996 Hiệp Nghĩa HTN 3.00 9.00 7.80 8.00 6.00 33.80

16 Phêrô NGUYỄN ĐĂNG HẢI 1991 Hiệp An Hàm Tân 3.00 5.50 11.20 6.00 8.00 33.70

45 Laurensô NGUYỄN TRƯỜNG NHẤT 1996 Sông Lũy Bắc Tuy 3.00 5.00 8.00 5.75 9.00 30.75

23 Phêrô NGUYỄN QUANG HOÀN 1995 Hòa Vinh HTN 1.00 5.50 6.40 7.75 7.00 27.65

42 Augustino LÊ TRUNG NGUYÊN 1995 Lương Sơn Bắc Tuy 5.00 5.50 0.00 6.00 4.00 20.50

Chủng Viện Thánh Nicôla, ngày 12 tháng 8 năm 2014

TM / Ban Giám Đốc

Linh mục Phêrô Nguyễn Thiên Cung


